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ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH ĐỒNG NAI                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:            /UBND-KGVX             Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2022
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2025


DỰ THẢO


                     Kính gửi: 
                - Các Sở: Tài chính, Y tế, Lao động Thương binh và Xã 
                  hội, Nội vụ;
                - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và
thành phố Biên Hòa;
                                       - Phòng Y tế các huyện, thành phố;
                                       - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai;
                                       - Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh.

Căn cứ Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Quy định chế độ hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2025.
[bookmark: _GoBack]Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số …../SYT-VP ngày /12/2022, để đảm bảo thuận lợi, thống nhất triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2025 như sau:
1. Đối tượng và điều kiện áp dụng
1.1. Đối tượng áp dụng và đối tượng không áp dụng
a) Đối tượng áp dụng thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND, trong đó cần lưu ý:
“Công chức, viên chức thuộc đối tượng theo điểm a, điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND là đối tượng được tuyển dụng theo đúng quy định của Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức:
“2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện..”. (theo Khoản 1, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức).
“Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập (theo Điều 2 Luật Viên chức năm 2010)”.
Các đối tượng này bao gồm công chức, viên chức thuộc biên chế và làm việc tại cơ quan, đơn vị (bao gồm cả các trường hợp đang trong thời gian tập sự).
b) Đối tượng không áp dụng: Các nhân viên khác làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh theo chế độ hợp đồng lao động (chưa được tuyển dụng viên chức), hợp đồng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng áp dụng Nghị quyết.
1.2. Điều kiện hỗ trợ
a) Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND.
b) Những đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ khác nhau theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thì chỉ được áp dụng mức hỗ trợ cao nhất.
* Ví dụ:
Ông Nguyễn Văn A là bác sĩ công tác tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai, ông A thuộc đối tượng được áp dụng thực hiện Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ông A được hỗ trợ hàng tháng với mức 2.000.000 đồng/người/tháng.
Ông Nguyễn Văn A cũng là đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND. Ông A được hưởng hỗ trợ hàng tháng với mức 4.000.000 đồng/người/tháng.
Theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND “ông A chỉ được áp dụng hưởng mức cao nhất. Vì vậy, hàng tháng ông A được hỗ trợ với mức: 4.000.000 đồng/người/tháng.
Tương tự, áp dụng quy định trên đối với các viên chức làm việc tại các cơ sở điều trị Methadone và nhân viên y tế khu phố...
1.3. Đối tượng và mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, viên chức (theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND) được xác định như sau:
a) Xác định theo trình độ chuyên môn của công chức, viên chức, cụ thể:
- Trường hợp công chức, viên chức có bằng chuyên môn bác sĩ được hưởng mức hỗ trợ đối với bác sĩ, viên chức có văn bằng cao đẳng trở lên các chuyên ngành: dược, hộ sinh, kỹ thuật y thì hưởng theo các mức hỗ trợ đối với trình độ cao đẳng trở lên, phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp….
* Ví dụ: 
- Ông Nguyễn Văn B có trình độ chuyên môn là bác sĩ đang công tác tại Khoa cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện C thì được hưởng mức hỗ trợ 4.000.000 đồng/người/tháng. Trường hợp ông B được điều động về công tác tại Phòng Tổ chức Hành chính của Trung tâm Y tế huyện C thì ông B vẫn được hưởng mức hỗ trợ 4.000.000 đồng/người/tháng (theo trình độ chuyên môn bác sĩ).
- Bà Nguyễn Thị A có trình độ chuyên môn là cử nhân y tế công cộng đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện và đang giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III thì được hưởng mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/người/tháng (theo trình độ chuyên môn cử nhân y tế công cộng).
b) Đối với các đối tượng được quy định cụ thể thực hiện nhiệm vụ chuyên môn y tế tại điểm b, điểm c khoản 4 Nghị quyết:
- Cử nhân hóa học, cử nhân sinh học làm kỹ thuật xét nghiệm được hưởng mức hỗ trợ 2.500.000 đồng/người/tháng (theo quy định tại điểm b khoản 4 Nghị quyết) và hưởng mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/người/tháng (theo quy định tại điểm c khoản 4 Nghị quyết) là các đối tượng đã được cấp chứng chỉ hành nghề làm kỹ thuật xét nghiệm và được đơn vị phân công nhiệm vụ thực hiện kỹ thuật xét nghiệm.
- Đối tượng y sĩ làm công tác khám, chữa bệnh tại các Trạm Y tế (theo quy định tại gạch đầu dòng thứ 2 thuộc điểm c, khoản 4 Nghị quyết) là các đối tượng có chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn sơ cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm y tế, được đơn vị phân công làm nhiệm vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế.
2. Để thuận lợi, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện và thanh quyết toán kinh phí, UBND tỉnh giao trách nhiệm và hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc xem xét, phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách như sau:
a) Đối với Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh
Tổ chức rà soát, xem xét, phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách theo các trình tự như sau:
- Các đơn vị được thụ hưởng chính sách tiến hành rà soát bằng cấp chuyên môn, vị trí việc làm của các đối tượng được hưởng chính sách, lập danh sách đối tượng được hưởng chính sách theo quy định.
- Vào ngày 25 hàng tháng, Thủ trưởng các đơn vị tiến hành họp để rà soát, xem xét, thống nhất danh sách các đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách trong tháng  (thành phần gồm đại diện Cấp ủy, Công đoàn, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các bộ phận chuyên môn cần thiết (do thủ trưởng đơn vị quyết định)).
- Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc họp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ và chi hỗ trợ cho đối tượng của đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trong việc chi hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách.
- Các đơn vị tổng hợp quyết định hỗ trợ gửi báo cáo về Sở Y tế (đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế). Đối với Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tổng hợp gửi báo cáo về Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
b) Đối với các đối tượng thuộc Phòng Y tế các huyện, thành phố
Giao UBND huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các phòng Y tế:
- Tiến hành rà soát các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng.
- Trưởng phòng Y tế có trách nhiệm phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng hoặc trình cấp trên trực tiếp (Chủ tịch UBND các huyện, thành phố) phê duyệt chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với công chức Phòng Y tế.
3. Trách nhiệm thực hiện
a) Sở Y tế
- Có trách nhiệm triển khai hướng dẫn đến các đơn vị trực thuộc thực hiện, hướng dẫn biểu mẫu báo cáo. Định kỳ 06 tháng (báo cáo trước ngày 10/7), hàng năm (báo cáo trước ngày 10/01) Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chế độ hỗ trợ cho UBND tỉnh.
- Lập dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đối với Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Đồng Nai gửi Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định trong dự toán ngân sách chung hàng năm của tỉnh và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai tổ chức tuyên truyền, phổ biến chế độ hỗ trợ đến các đối tượng biết, thực hiện.
- Báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn khi cần thiết.
	b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	- Căn cứ Hướng dẫn này triển khai thực hiện chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức, nhân viên y tế thuộc thẩm quyền quản lý đúng quy trình quy định.
- Định kỳ 06 tháng (trước ngày 30/6), hàng năm (trước ngày 31/12) báo cáo kết quả thực hiện chế độ hỗ trợ nguồn nhân lực y tế gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo).
- Lập dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ gửi Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định trong dự toán ngân sách chung hàng năm của tỉnh và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
[bookmark: dieu_7]c) Trách nhiệm của Sở Tài chính
Giao Sở Tài chính cấp kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai theo quy định hiện hành.
Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết số         34/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VP.UBND tỉnh (KGVX);
- Lưu VT, KGVX.
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